
Hệ 

số lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính 

trị

Trình độ 

quản lý nghề 

nghiệp

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn 

CDNN

Nghiệp vụ sư 

phạm (trường 

hợp không tốt 

nghiệp ngành 

đào tạo giáo 

viên)

Trình độ tin học
Trình độ 

ngoại ngữ
Tin học

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

1 La Thị Huyền 20/06/1984 x
Trưởng bộ 

môn KHXH

Phòng Đào 

tạo
13 năm 3.66 V07.05.15

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ
Đại học Trung cấp

Chứng chỉ bồi dưỡng 

CDNN giáo viên 

THPT hạng II

Đại học Sư 

phạm

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Tiêng Anh 

trình độ B
x

2 Nguyễn Hải Bằng 27/02/1982 x

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Khoa Sư 

phạm
18 năm 3.99 V.07.05.15

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ
Thạc sĩ

Chứng chỉ Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn Giáo 

viên THPT hạng II

Đại học Sư 

phạm

3 Trịnh Thị Thanh Hảo 01/02/1985 x

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Khoa Sư 

phạm
12 năm 3.33 V07.05.15

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Thạc sĩ

Chứng chỉ bồi dưỡng 

CDNN giáo viên 

THPT hạng II

Đại học Sư 

phạm

Đại học văn 

bằng 2 tiếng 

Anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

TT Họ và tên

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời gian giữ 

chức danh nghề 

nghiệp (kể cả thời 

gian giữ ngạch 

hoặc hạng tương 

đương)

Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ

PHỤ LỤC V

Mức lương hiện hưởng

Xếp loại 

chất lượng 

viên chức 

năm 2023

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 

công trình 

(theo yêu 

cầu CDNN 

thăng 

hạng)

Được miễn thi

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III LÊN 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II, NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số:       /ĐA-CĐBK ngày       tháng      năm 2024 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

Nguyễn Thị Ngọc Hà Bế Ngọc Tuấn

Danh sách ấn định gồm 03 người./.

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2024

NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG 



Ngoại 

ngữ

-21 -22

Chứng chỉ Tiếng 

dân tộc thiểu số 

(Tiếng Tày)

Chứng chỉ Tiếng 

dân tộc thiểu số 

(Tiếng Tày)

PHỤ LỤC V

Được miễn thi

Ghi chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III LÊN 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II, NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số:       /ĐA-CĐBK ngày       tháng      năm 2024 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

Danh sách ấn định gồm 03 người./.


